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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 NGUYỄN THỊ MINH 

HIẾU 

Số 30, đường 

Trần Hưng 

Đạo, khu Tân 

Phú 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

2 VŨ ĐÌNH HOÀN ĐỘI 7, THÔN 

ĐÔNG 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

3 BÙI VIỆT THÀNH Thôn Hải Ninh Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

4 BÙI THỊ THÙY 

DUNG 

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

5 NHO VĂN LẬP Thôn Hải Ninh Thủ tục Công bố lại hoạt động 

bến thủy nội địa 

6 VŨ THU HẰNG THÔN BẠCH 

ĐA, Xã An 

Lâm, Huyện 

Nam Sách, 

Tỉnh Hải 

Dương 

Cấp giấy phép môi trường 

7 NGUYỄN THẾ BÔN 

NỘP THAY PHẠM 

VĂN TÍNH 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Phù Tải 2 Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

8 NGUYỄN VĂN BÔN 

NỘP THAY BÙI 

KHẮC THÀNH 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Minh 

Thành 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 



9 NGUYỄN THẾ BÔN 

NỘP THAY VŨ 

VĂN ĐỐI &#40;CẤP 

LẦN ĐẦU&#41; 

Khu An Thái Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

10 ĐỒNG QUẢNG 

HUYNH 

Thôn Viên Chử Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

11 NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG &#40;CẤP 

LẦN ĐẦU&#41; 

thôn Dưỡng 

Mông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

12 PHAN THỊ MÂY 

NỘP THAY PHẠM 

THỊ BÙI / G 821336 

Thôn Quảng 

Bình 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

13 PHẠM VĂN 

CHUNG NỘP THAY 

BÙI VĂN HỮU 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Quảng 

Đạt 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

14 PHẠM KHẮC TỜ / 

DN 026895 

Thôn Cam 

Thượng 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

15 NGUYỄN ĐÌNH 

TÂN NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN 

CHUYỀN U 113879 

. Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 



16 VŨ ĐỨC KHÁNH Dưỡng thái 

trung 

Kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình &#40;đối 

với các trình trên địa bàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của UBND 

huyện/thị xã/thành phố, trừ các 

công trình thuộc thẩm quyền 

kiểm tra của Hội đồng kiểm tra 

nhà nước về công tác nghiệm thu 

công trình xây dựng và cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thuộc 

Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công 

trình xây dựng chuyên ngành, Sở 

Xây dựng&#41; 

17 NGUYỄN THỊ 

CHANH &#40;CẤP 

LẦN ĐẦU&#41; 

Thôn Kim Định Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

18 PHAM VĂN QUYẾN 

NỘP THAY TRẦN 

VĂN TUYỂN 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

19 PHẠM VĂN QUYẾN 

NỘP THAY LÊ THỊ 

NHÃ &#40;CẤP 

LẦN ĐẦU&#41; 

Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

20 PHẠM VĂN QUYẾN 

NỘP THAY TRẦN 

VĂN ĐỨC 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 



21 ĐÀO VĂN SÁU 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


